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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 
I. Giới thiệu: 
1. Khái quát về công trình:  
- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường số 6 (đường du lịch vào làng 

cây cảnh Vị Khê), xã Điền Xá (nay là xã Nam Điền), huyện Nam Trực. 
- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công. 
- Loại công trình: Công trình giao thông. 
- Cấp công trình: Cấp III. 
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định. 
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
II. Phạm vi công việc: 
1. Khái quát về gói thầu:  
- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.  
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. 
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.  
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. Trường hợp các cơ quan thanh tra, 

kiểm toán, quản lý nhà nước kiểm tra có sự cắt giảm dự toán công trình thì giá 
trị hợp đồng sẽ phải cắt giảm tương ứng.  

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong thời gian thi công (dự kiến 420 
ngày. 

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu.  
Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ giám sát thi 

công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, đảm bảo:  
- Công trình được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư 

phê duyệt, đảm bảo tính kỹ, mỹ thuật theo các tiêu chuẩn áp dụng trong dự án đã 
được phê duyệt;  

- Tiến độ thi công theo đúng tiến độ Nhà thầu xây lắp đã ký kết với chủ 
đầu tư;  

- Tuyệt đối an toàn trong lao động và đảm bảo vệ sinh không ảnh hưởng 
đến môi trường xung quanh;  

- Khối lượng thi công được thực hiện theo thiết kế được duyệt, các thay 
đổi đã được Chủ đầu tư chấp thuận và được nghiệm thu và thanh, quyết toán 
đúng, đủ theo đúng thực tế.  

Trách nhiệm của tư vấn giám sát:  
1. Chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ các hạng mục thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị công trình, bao gồm các công việc giám sát về chất lượng, khối 



66 
 

 
 

lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công 
của dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và hợp đồng ký kết.  

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về chất lượng thi công 
công trình. Cung cấp cho Chủ đầu tư bản kế hoạch quản lý chất lượng toàn diện 
của dự án, các quy trình kiểm soát thi công cho từng công tác. Trợ giúp, tư vấn 
cho Chủ đầu tư soạn thảo và tổ chức các cuộc họp chất lượng, các cuộc họp phối 
hợp với chủ đầu tư và nhà thầu thi công và các bên liên quan khác để giải quyết 
kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Có trách nhiệm xem xét bản kế hoạch 
quản lý chất lượng của nhà thầu thi công nhằm thống nhất chung về một hệ 
thống quản lý chất lượng cho công việc. Thiết lập quy trình giải quyết và ngăn 
ngừa các vấn đề về chất lượng mà các nhà thầu thi công không tuân thủ trong 
quá trình thi công. Tư vấn cho chủ đầu tư xem xét sự thích hợp và đứng đắn của 
các biện pháp thi công và các quy trình thi công của Nhà thầu thi công nhằm 
đảm bảo tất cả các công việc được lên kế hoạch. Trợ giúp, tư vấn cho Chủ đầu 
tư kiểm tra các chứng chỉ, bằng cấp và số lượng của nhân sự các Nhà thầu thi 
công cũng như các chứng chỉ kiểm tra chất lượng, số lượng của vật tư thiết bị. 
Thiết lập quy trình phát hành công tác sửa đổi thiết kế tại hiện trường và liên hệ 
với thiết kế để giải quyết những vướng mắc về vấn đề thiết kế thi công. Trợ 
giúp, tư vấn cho Chủ đầu tư về cách thức tổ chức quản lý và phối hợp giải quyết 
các vấn đề chất lượng giữa các nhà thầu thi công khi cùng thi công chung trên 
một mặt bằng.  

3. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của mình theo 
đúng các điều khoản quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng ban 
hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và 
phải đảm bảo thực hiện ngay từ khi khởi công xây dựng công trình, thường 
xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng. Căn cứ vào thiết kế được 
duyệt, quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng. Được phép bảo lưu các ý 
kiến của mình đối với công việc giám sát do mình đảm nhận.  

4. Lưu trữ và nắm vững các quy trình quy phạm hiện hành cũng như các 
quy định của Nhà nước Việt Nam, các tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng trong dự 
án.  

5. Thông qua Chủ đầu tư các phương án hoạt động, giám sát kiểm tra chất 
lượng thi công và thông báo cho nhà thầu thi công biết để phối hợp thực hiện. 
Thiết lập kế hoạch giám sát bao gồm toàn bộ nội dung của quá trình giám sát 
xuyên suốt quá trình thi công cho tới khi bàn giao. Đệ trình cho Chủ đầu tư bảng 
kế hoạch huy động nhân lực của mình bao gồm cả thời gian làm việc trên công 
trường và nghỉ phép của mỗi thành viên nhằm để Chủ đầu tư dễ liên lạc và bàn 
bạc giải quyết công việc. Bất kỳ sự vắng mặt nào trên công trường của mỗi 
thành viên đều được báo cáo và giải thích bằng văn bản cho Chủ đầu tư xem xét.  

6. Trợ giúp cho Chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá năng lực và trình độ của 
các nhân sự trong tổ chức nhân sự của Nhà thầu thi công bao gồm năng lực thi 
công, trang thiết bị, máy móc thi công. Đệ trình cho Chủ đầu tư bảng huy động 
thiết bị phục vụ tại công trường. Thiết lập quy trình quản lý vật tư và thiết bị 
trên công trường nhằm đảm bảo mọi công việc liên quan đến các bên trên công 
trường đều tuân theo một quy trình thồng nhất. Tư vấn cho Chủ đầu tư theo dõi, 
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giám sát và kiểm tra quá trình mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho công việc của 
Nhà thầu thi công đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu của hợp đồng, đúng tiến độ 
giao nhận hàng.  

7. Thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ quá trình thi công của Nhà thầu 
thi công đảm bảo Nhà thầu thi công đang thực hiện đúng các nghĩa vụ theo điều 
khoản của hợp đồng và đúng thiết kế đã được phê duyệt.  

8. Kiểm soát, theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện dự án, tư vấn thường 
xuyên cho chủ đầu tư để có thông báo cho nhà thầu thi công về sự chậm trễ nào 
so với tiến độ yêu cầu và đề ra các giải pháp khắc phục. Đệ trình cho Chủ đầu tư 
các mẫu biểu báo cáo tiến độ các công việc để xem xét phê duyệt. Chuẩn bị và 
đệ trình cho Chủ đầu tư các báo cáo tuần, tháng. Nội dung bao gồm các phân 
tích, đánh giá tình trạng triển khai, huy động nhân lực thiết bị khối lượng công 
việc hoàn thành, khối lượng công việc đang chậm trễ, các vấn đề phát sinh, các 
nguy cơ tiềm tàng cũng như các đề xuất các giải pháp khắc phục. Kiểm tra xác 
nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết ở các mức, điều chỉnh tiến độ thi công 
cho phù hợp với thực tế và thời hạn yêu cầu bằng cách đề xuất các giải pháp hợp 
lý. Trợ giúp cho Chủ đầu tư quản lý Nhà thầu thi công thực hiện đúng tiến độ 
cũng như xem xét đề xuất cho Chủ đầu tư các phương án giải quyết tranh chấp 
hợp đồng, vướng mắc giữa các Nhà thầu thi công nhằm đảm bảo quá trình thi 
công liên tục.  

9. Giúp Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng của các công việc đã hoàn thành, 
xác nhận khối lượng đề nghị thanh toán của nhà thầu thi công và giúp Chủ đầu 
tư giải quyết những vấn đề liên quan. Thiết lập biểu mẫu báo cáo về khối lượng 
công việc đã và đang thực hiện của các nhà thầu theo dạng biểu đồ nhằm đảm 
bảo tính chính xác tiến độ thi công thực tế so với kế hoạch đề ra. Kiểm soát khối 
lượng nhằm đảm bảo cho Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu kịp thời và hợp lý 
theo các mốc thanh toán giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công, kiểm soát các 
phát sinh của Nhà thầu thi công để Chủ đầu tư phê duyệt các đề nghị phát sinh 
một cách hợp lý.  

10. Thực hiện kiểm tra các công tác thí nghiệm, lấy mẫu và thử mẫu, các 
công tác đo đạc khác nhằm giúp chủ đầu tư kiểm soát tính chính xác của công 
việc và chất lượng thi công của các Nhà thầu thi công. Kiểm tra và giám sát chất 
lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây 
dựng cung cấp theo yêu cầu thiết kế, bao gồm:  

- Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí 
nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng 
thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối 
với vật liệu, cấu kiện sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước 
khi đưa vào xây dựng công trình. 

 - Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt 
vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì Chủ đầu tư thực hiện 
kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.  
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11. Cập nhật những bản vẽ, những tài liệu thiết kế chi tiết đã được hiệu 
chỉnh một cách nhanh chóng nhằm đảm bảo quá trình thi công được tiến hành 
một cách thông suốt. Thiết lập quy trình quản lý hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý 
chất lượng và các văn bản khác có liên quan, đảm bảo cập nhật các bản vẽ bổ 
sung thiết kế mới nhất phục vụ công tác giám sát thi công.  

12. Làm việc nghiêm túc, công minh, kiên quyết loại trừ những việc làm 
thiếu trung thực, không chính đáng, đảm bảo tính trung thực, khách quan, không 
vụ lợi. Thực hiện công việc giám sát theo đúng hợp đồng đã ký kết. Không 
nghiệm thu khối lượng không đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật 
theo yêu cầu thiết kế của công trình, từ chối nghiệm thu thi công công trình 
không đạt yêu cầu chất lượng. Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình 
những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi. Bồi thường thiệt hại khi làm sai 
lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không 
tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng người giám sát không báo cáo với 
Chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc người có thẩm quyền xử lý, các hành vi vi 
phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Mô tả chi tiết từng điểm và bản 
vẽ thi công tại từng địa điểm sẽ được Ban QLDA dự án cung cấp trong quá trình 
thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm tự lo phương tiện đi lại, vận 
chuyển vật dụng. Nhà thầu sẽ tiến hành công việc song song với công việc của 
nhà thầu thi công 

II. Quy mô dự án: 
- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 3,3 km theo tiêu 

chuẩn đường cấp IV đồng bằng, xây dựng đồng bộ các công trình trên tuyển. 

Riêng đoạn đầu tuyến dài khoảng 800m thiết kế theo bề rộng đường hiện trạng, 

chỉ cải tạo lớp mặt đường. 

1. Bình đồ: 

Hướng tuyến cơ bản bám theo đường cũ. Nắn chỉnh cục bộ hướng tuyển tại 
các vị trí có bán kính cong nhỏ và khu vực đông dân cư theo quy mô cấp đường, 
đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn, phù hợp với hiện trạng, giảm thiểu 

GPMB.  

2. Thiết kế trắc dọc: 

Trắc dọc tuyến được thiết kế căn cứ trên cơ sở kết quả đánh giá nền mặt 

đường cũ, chiều dầy kết cấu các lớp kết cấu áo đường và cao độ các điểm khổng 
chế trên tuyến như: Điểm đầu, điểm cuối, cầu cống trên tuyến và cốt cao độ nhà 

dân; phù hợp với mực nước thường xuyên dọc tuyển...  

3. Thiết kế trắc ngang: 

- Tuyến được thiết kể với quy mô:  

Từ Km0+00 đến Km1+19,73: Bm = 7,5m; Bn = 10,18m.  

Từ Km1+19,73 đến Km2+385,63: Bm = 7,5m; Bn = 9,5-10,34m.  
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Từ Km2+385,63 đến Km3+205,72: Bm = 7,5m; Bn = 11,34 – 11,84m.  

- Dốc ngang mặt đường i=2%. Dốc ngang lề đường i=4%. Tại các đoạn đường 

cong nằm isc = 2%-4%. 

4. Thiết kế nền đường:  

- Đối với phần nền đường đoạn xử lý cao su và mặt đường mở rộng: Đào xử 

lý sau đó đắp trả bằng kết cấu gồm lớp cát đen đầm chặt K95 dày 30cm, lớp cát 
đen đầm chặt K98 dày 30cm và lớp đá thải dầy 20cm đầm lèn chặt dưới đáy áo 

đường.  

1.6. Thiết kế mặt đường:  

- Đối với phần mặt đường tận dụng:  

+ Mặt đường BTN C19 dày 7cm;  

+ Tưới nhựa thấm bám, hàm lượng nhựa 1,0kg/m2;  

+ Lớp CPĐD loại I lớp trên dày 12cm;  

+ Bù vênh CPĐD dày trung bình 8cm.  

- Đối với phần mặt đường xử lý cao su:  

+ Theo kết cấu đối với phần mặt đường tận dụng;  

+ Lớp CPĐD loại I lớp dưới dày 25cm;  

- Đối với phần mặt đường mở rộng.  

+ Mặt đường BTN C19 dày 7cm;  

+ Tưới nhựa thấm bám, hàm lượng nhựa 1,0kg/m2;  

+ Lớp CPĐD loại I lớp trên dày 15cm;  

+ Lớp CPĐD loại I lớp dưới dày 25cm;  

- Bó vỉa, đan rãnh bằng BTXM M200.  

- Lề đường bằng đá thải dày 15cm.  

5. Thiết kế nút giao, đường giao:  

Thiết kế các nút giao, đường giao, vuốt ngõ ngang khác trên tuyến: Thiết kế 
dạng giao bằng, bán kính các nhánh rẽ được thiết kế phù hợp quy mô tiêu chuẩn 
cấp đường và phù hợp với điều kiện địa hình phạm vi nút giao đảm bảo vuốt nối 

êm thuận bằng kết cấu phù hợp với hiện trạng.  

6. Thiết kế tường chẳn bằng đá hộc xây, đảm bảo ổn định nền đường và 
hạn chế đắp lấn ra mương. Kết cấu thân và móng tường chắn bằng đá hộc xây 

VXM M100, móng gia cố bằng cọc tre dài 2m, mật độ 25 cọc/m2.  

7. Hệ thống thoát nước:  
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- Hệ thống thoát nước dọc tuyến: Đối với rãnh dọc thoát nước hiện trạng đầu 
tuyến: cơi cao rãnh, thay thế, bổ sung tấm đan rãnh hư hỏng. Xây mới rãnh dọc 

B400 bằng gạch và rãnh chịu lực B400 bằng BTCT M250.  

- Hệ thống thoát nước ngang tuyến: Thiết kế mới 3 cống tròn D800; bổ sung 

tường đầu, tường cánh 02 cổng tròn D600 hiện trạng.  

8. Cải tạo lan can cầu bản: Lan can bằng thép hình thép ống mạ kẽm, gờ 

lan can BTCT M250 đổ tại chỗ. 

9. Hệ thống an toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thồng an toàn giao thông 

gồm tôn hộ lan, cọc tiêu, biển báo, sơn tim đường,... theo quy mô tuyến và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.  

(Chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công) 

 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện: 

1. Báo cáo:  
1.1. Nội dung báo cáo nên bao gồm (nhưng không giới hạn bởi các nội 

dung):  
- Tóm tắt tiến trình thực hiện gói thầu từ khi khởi công/ tiến độ công việc 

của nhà thầu thi công so với kế hoạch đã thống nhất.  
- Xác định khối lượng/ chất lượng phần công tác đã thực hiện giám sát 

vừa qua, tình trạng công trình và tài chính của hợp đồng xây lắp.  
- Đề xuất cách xử lý cụ thể với Chủ đầu tư đối với các nội dung chưa phù 

hợp (nếu cần).  
1.2. Bảng danh mục báo cáo: 
 - Nêu ý kiến đối với khối lượng/ tiến độ phần công tác sắp tới. 
- Báo cáo về công tác giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường 

của nhà thầu. 

STT Danh mục báo cáo Số bản Thời gian nộp báo cáo 

1 
Báo cáo khởi đầu và kế hoạch 
triển khai công việc  

03 
01 tuần kể từ khi hợp 
đồng có hiệu lực 

2 Báo cáo hàng tuần 03 
Vào chiều thứ 6 hàng 
tuần 

3 Báo cáo hàng tháng 03 
Vào ngày mùng 05 tháng 
tiếp theo 

4 Báo cáo giai đoạn 03 
Ngay sau khi kết thúc 
một giai đoạn thi công 

5 
Báo cáo hoàn thành Hợp đồng 
xây lắp của tổ chức tư vấn giám 
sát – Báo cáo công tác giám sát 

03 
30 ngày sau khi nộp 
hoàn thành công tác xây 
lắp ngoài hiện trường 
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2. Thời gian thực hiện  
- Thời gian thực hiện: Trong thời gian thi công (dự kiến 420 ngày) ngày 

kể từ ngày khởi công thi công cho đến khi công trình được nghiệm thu và bàn 
giao đưa vào sử dụng.  

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:  
Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh 

giá E-HSDT; nhân sự bố trí cho gói thầu phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương 
III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, trường hợp bắt buộc phải thay thế nhân sự 
thì nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc hơn nhân 
sự bị thay thế và được sự chấp thuận của chủ đầu tư.  

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 
 - Bố trí nhân sự theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện công việc tư vấn. - 

Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến dự án;  
- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu 

thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và 
đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.  

- Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc 
tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến 
độ thực hiện tư vấn xây dựng. 

nghiệm thu công trình 

4 
Nộp sổ nhật ký, Hợp đồng xây 
lắp  

01 bản 
gốc 

Sau khi hoàn thành hợp 
đồng xây lắp 

5 Các báo cáo đột xuất khác 
Theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc 
khi có vấn đề phát sinh 


